
BIỂU TỔNG ĐÀN VẬT NUÔI ĐĂNG KÝ TIÊM PHÒNG ( đợt 1 năm 2025)

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày 04/8/2025 của UBND xã Kiên Mộc)

Đơn vị hành chính Số đầu con
Trâu

Số đầu con
Bò

Số đầu con
Ngựa

Số đầu con Lợn Số đầu con
Dê

Số đầu
con Chó

Số đàn
Ong

Số đàn
gia cầm

Ghi
chúTổng Lợn thịt Lợn nái

B 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9
Xã Kiên Mộc
Bản Phục 8 0 - 19

Bản Pìa
Bản Hang 6 - 0

Hin Đăm 0 17 0 - 0

Bản Chạo 2 2 2

Bản Mục 10 65 - 10

Bản Văn - 4

Nà Pè 2

Bắc Xa - 15

Bản Mạ 4 4 - 7

Tắp Tính 15

Bản Quầy - 4

Tiên Phi 12 4 - 19

Nà Lừa 40 - 49

Bản Mọi 8 57

Còn Phiêng 1 - 3

Nà Lòng 9 - 3

Bản Xả 10 10 10 - 7

Pò Háng 65 65 - 18

Nà Táng 3 3 3 - 2

Pò Phát - 7

Khẩu Nua
Nà Vang 36 - 130 3

Tổng 18 264 - 84 88 - 130 189 - -
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